
Phụ lục II

LÔ 02_DANH MỤC VTTB CÓ CHỨA CHẤT THÀI NGUY HẠI{CTNH}) THANH LÝ ĐỢT 03 NĂM 2023

1 16 01 13  3.60.05.130.000.00.D50 Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P-RF 10-40A Cái 266,00       

2 16 01 13  3.60.05.129.000.00.D50 Công tơ điện tử 1 pha có RF DT01P80 5-80A Cái 33,00         

3 16 01 13
 3.60.45.506.000.00.D50 

Công tơ điện tử 3 pha có RF DT03P-RF 230/400V 

3x10-100A Cái 131,00       

4 16 01 13
 3.60.35.504.000.00.D50 

Công tơ điện tử 3 pha DT03P05_RF 3x(57,5/100-

240/415)V 3x5(6/10)A Cái 7,00           

5 16 01 13  3.60.52.507.000.00.D50 Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x10-100A Cái 6,00           

6 16 01 13  3.60.52.002.000.00.D50 Công tơ 3 pha 3 giá A1700 3x230/400V 3x5(6/10)A Cái 4,00           

7 19 02 05 3.53.05.127.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 75/5A Cái 9,00           

8 19 02 05 3.53.05.128.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 100/5A Cái 11,00         

9 19 02 05 3.53.05.129.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 150/5A Cái 19,00         

10 19 02 05 3.53.05.130.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 200/5A Cái 2,00           

11 19 02 05 3.53.05.133.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 400/5A Cái 6,00           

12 19 02 05 3.53.05.134.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 500/5A Cái 6,00           

13 19 02 05 3.53.05.136.000.00.D50 Biến dòng điện hạ áp 800/5A Cái 2,00           

14 16 01 13 3.80.32.001.000.19.D50 Điện thoại các loại Cái 1,00           

15 16 01 13 4.94.60.001.000.21.D50 Máy đếm tiền Cái 1,00           

16 19 06 01 5.16.12.004.000.00.D50 Bình ắc qui khô 12V 12Ah Cái 2,00           

17 19 06 01 5.16.12.012.000.00.D50 Bình ắc quy 12V 70Ah Bình 4,00           

18 19 06 01 5.16.12.016.000.00.D50 Bình ắc quy chì 12V 90Ah Cái 1,00           

19 19 06 01 5.16.12.028.000.00.D50 Bình ắc quy 12V 7,5Ah Bình 4,00           

20 19 06 01 5.16.12.029.000.00.D50 Bình ắc quy 12V 100Ah Bình 1,00           

21 19 06 01 5.16.12.039.VIE.00.D50 Bình ắc qui khô 12V 20Ah Cái 6,00           

22 19 06 01 5.16.12.051.000.00.D50 Bình ắc qui khô 12V 26Ah Cái 2,00           

23 19 06 01 5.16.13.028.VIE.00.D50 Bình ắc quy khô 12V 35Ah Bình 2,00           

24 19 06 01 5.16.30.040.000.00.D50 Bình ắc quy khô 12V 120Ah Cái 2,00           

25 19 06 01 8.80.10.110.000.00.D50 Đèn pin sạc Cái 6,00           

26 16 01 13 8.88.00.001.000.02.D50 Máy ảnh các loại Cái 1,00           

27 16 01 13 8.88.00.001.000.22.D50 Ti vi các loại Cái 1,00           

28 16 01 13 8.88.00.001.000.40.D50 Loa thùng Cái 1,00           

29 16 01 13 8.88.10.001.000.01.D50 Máy tính xách tay Cái 2,00           

30 16 01 13 8.88.10.001.000.13.D50 CPU trọn bộ ( Main,CPU,Ram, HDD ) TH Bộ 9,00           

31 16 01 13 8.88.10.001.000.21.D50 Mouse (máy vi tính) Cái 7,00           

32 16 01 13 8.88.10.001.000.45.D50 Máy in HP LaserJet Cái 2,00           

33 16 01 13 8.88.10.001.000.46.D50 Máy in Canon Cái 1,00           

34 16 01 13 8.88.10.001.000.47.D50 Máy in Cái 1,00           

35 16 01 13 8.88.10.001.000.50.D50 Máy photocopy các loại Cái 1,00           

36 16 01 13 8.88.10.001.000.BW.D50 Màn hình THồi Cái 10,00         

37 16 01 13 8.88.10.001.000.Z7.D50 Máy fax các loại Cái 2,00           

38 16 01 13 8.88.10.012.000.00.D50 Bàn phím máy tính có dây Cái 10,00         

39 16 01 13 8.88.10.115.CHN.00.D50 Máy tính bảng các loại Cái 6,00           

40 16 01 13 3.61.03.002.VIE.00.D50 Bộ định tuyến dữ liệu Router Cái 30,00         

41 16 01 13 3.61.03.004.VIE.00.D50 Bộ mở rộng Elster-RF Cái 11,00         

42 16 01 13 3.61.03.007.000.00.D50 Bộ tập trung DCU Cái 72,00         

43 16 01 13 3.61.05.003.000.00.D50 Module RS232 gắn công tơ Cái 14,00         

44 16 01 13 3.61.05.004.000.00.D50 Module RS485 gắn công tơ Cái 15,00         
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(Kèm theo hợp đồng số 564/2023/HĐĐG-ĐNoPC-BTN ngày 07/12/2023)

STT Mã CTNH Mã VT Tên và quy cách ĐVT Số lượng


